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I

1 1 Vũ Văn Cường 14/05/1981
Nam 

Định

CV Quản trị 

hệ thống 

mạng, 

internet, phần 

mềm quản lý 

bệnh viện

09/7/2009

ĐH  

Công 

nghệ - 

ĐH 

QGHN

CN
QC 

070537

Công 

nghệ 

thông tin

Công 

nghệ 

thông 

tin

Tại 

chức
TB Khá Anh A2 x

Tiếng 

Anh

2 1 Phạm Thị Thương 21/08/1983
Hải 

Dương

Bác sỹ chẩn 

đoán hình ảnh 

- Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh, Thăm dò 

chức năng và 

Nội soi

10/8/2007

ĐH Y 

Hải 

Phòng

Bác sỹ 

đa khoa

A007131

0

Bác sỹ đa 

khoa

Bác sỹ 

đa khoa
CQ Khá

CC hành 

nghề chẩn 

đoán hình 

ảnh

Anh A2 TT03
Tiếng 

Anh

3 1

Phạm 

Đình 

Hoàng

Trọng 30/08/1994
Hà 

Nam

Bác sỹ thăm 

dò chức năng 

và nội soi - 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh, Thăm dò 

chức năng và 

Nội soi

19/8/2018

ĐH 

Trung y 

dược 

Thiên 

Tân

CN

1006392

0180500

0037

Bác sỹ
Bác sỹ y 

học

Liên 

tục
Khá

CC 

Chuyên 

khoa Nội 

soi

Anh B1 TT03
Con 

TB
x

4 1
Phạm 

Minh 
Dũng 01/09/1991

Hà 

Nam

Kỹ thuật y 

(hạng IV) - 

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh, Thăm dò 

chức năng và 

Nội soi

26/3/2019
CĐ Y tế 

Phú Thọ
CĐ 000644

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học

VHVL Khá
Anh Toefl 

bậc 2
TT03

Tiếng 

Anh

Đăng 

ký dự 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

ST

T

TT 

theo vị 

trí 

tuyển 

dụng

Họ và tên thí sinh Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Miễn thi

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

Phụ lục 2

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTTVC ngày       tháng 4 năm 2021 của Hội đồng thi tuyển viên chức)
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5 1
Mai Bình 

Mai
Dương 26/01/1994

Thanh 

Hóa
Dược sỹ 20/12/2019

ĐH 

Thành 

Đô

CN 017581
Dược 

học
Dược sĩ CQ TB

Toefl IBT 

363
TT03

Tiếng 

Anh

6 2
Lưu Thị 

Thanh
Thúy 13/08/1982 Hà Nội Dược sỹ 15/11/2018

ĐH  

Thành 

Đô

CN 017344
Dược 

học
Dược CQ Khá

CC Hành 

nghề 

Dược

Anh B TT03
Tiếng 

Anh

7 1
Hoàng 

Đoan
Trang 29/04/1986 Bác sỹ Nội 26/02/2016

ĐH Y 

Hà Nội
ThS A135950 Nội khoa

Thạc sỹ 

Y học

Tập 

trung

CC Cơ 

Xương 

Khớp

Anh B1 TT03
Tiếng 

Anh

8 1 Lê Đức Trường 27/05/1994 Hà Nội

Bác sỹ Khoa 

Ngoại tổng 

hợp

25/6/2018
HV 

Quân y

Bác sỹ 

đa khoa
043073

Bác sỹ y 

khoa

Bác sỹ 

đa khoa
CQ TB Khá

Anh Bậc 

2
TT03

Tiếng 

Anh

9 1
Nguyễn 

Thị Thu
Hà 21/10/1995 Hà Nội

Điều dưỡng 

(Hạng IV) - 

Khoa Ngoại 

tổng hợp

03/9/2019

CĐ y tế 

Bạch 

Mai

CĐ
BMC004

19

Điều 

dưỡng

Điều 

dưỡng
VLVH TB Khá Anh B VP

Tiếng 

Anh

10 1
Trần Thị 

Thu
Hoài 12/06/1990

Hà 

Tĩnh

Kỹ thuật y 

(Hạng III) - 

Khoa Xét 

nghiệm huyết 

học, sinh hóa, 

vi sinh

15/3/2017

ĐH 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

CN 1351822

Xét 

nghiệm 

Y học

Xét 

nghiệm 

Y học

TC Khá Anh A2 TT03
Tiếng 

Anh

11 1
Lã Thị 

Hải 
Yến 18/12/1993

Hà 

Nam

Bác sỹ - Khoa 

Phẫu thuật, 

Gây mê Hồi 

sức và Giải 

phẩu bệnh

20/6/2018

ĐH Y 

dược 

Thái 

Bình

Bác sỹ y 

khoa
045010

Bác sỹ y 

khoa

Bác sỹ 

đa khoa
CQ Khá

CC định 

hướng 

chuyên 

khoa Gây 

mê hồi 

sức

Anh Bậc 

2
TT03

Tiếng 

Anh

II Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

12 1
Trần 

Hoàng
Anh 24/05/1986

Tp 

HCM

CV tham mưu 

công tác quản 

lý huấn luyện

23/02/2009

ĐH  

Hồng 

Bàng

CN
A020082

4

Giáo dục 

thể chất

Võ thuật 

Vovina

m

CQ Khá Anh B Tin A
Tiếng 

Anh
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13 2
Nguyễn 

Anh
Dũng 28/07/1981 Hà Nội

CV tham mưu 

công tác quản 

lý huấn luyện

25/3/2013

ĐH 

TDTT 

Bắc 

Ninh

CN 522099
Sư phạm 

TDTT

Sư 

phạm 

TDTT

VHVL Khá CV Anh B TT03
Tiếng 

Anh

14 3

Đinh 

Phan 

Ngọc 

Hải 02/06/1998
Đà 

Nẵng

CV tham mưu 

công tác quản 

lý huấn luyện

21/7/2020

ĐH 

TDTT 

Đà Nẵng

CN 000037 Bơi lội

Giáo 

dục thể 

chất

CQ
Xuất 

sắc
Pháp B1 TT03

Tiếng 

Anh

III Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng

15 1
Nguyễn 

Đình
Lĩnh 07/07/1991

Quảng 

Nam

CV tham mưu 

công tác quản 

lý huấn luyện

15/11/2019

ĐH 

TDTT 

Đà Nẵng

Ths 000022
Giáo dục 

học

Giáo 

dục học
CQ CV Anh B1 TT03

Tiếng 

Anh

IV Trung tâm Doping và y học thể thao

16 1
Bùi Ngọc 

Anh 
Tuấn 26/06/1993

Hà 

Nam

CV xây dựng 

kế hoạch, phổ 

biến kiến thức 

về Doping, 

dinh dưỡng và 

YHTT

30/6/2015

ĐH 

TDTT 

Bắc 

Ninh

CN 1196172
Y học 

TDTT
Y sinh CQ Khá Anh B VP

Tiếng 

Anh

17 1
Nguyễn 

Thị 
Hạnh 28/04/1988 Hà Nội Kế toán viên 27/10/2015

ĐH Điện 

lực
CN 000017 Kế toán Kế toán

CQ - 

LT
Khá Anh B TT03

Tiếng 

Anh

V Tạp chí Thể thao

18 1
Bùi Thị 

Hằng
Giang 27/04/1976

Thái 

Bình
Kế toán viên 30/7/1998

ĐH Tài 

chính Kế 

toán

CN B78336

Tài chính  

doanh 

nghiệp

Tài 

chính
CQ TB CVC Cử nhân TT03 x
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